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	1
	Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán tổn thương đường tiêu hóa trên bằng hình ảnh nội soi.  


	- Xây dựng được cơ sở dữ liệu tổn thương thực quản, dạ dày, tá tràng trên hình ảnh nội soi;

- Phát triển được các thuật toán phù hợp trong phát hiện tổn thương thực quản, dạ dày, tá tràng;

- Xây dựng được hệ thống tích hợp thông minh hỗ trợ chẩn đoán tổn thương thực quản, dạ dày, tá tràng trên hình ảnh nội soi và ứng dụng thử nghiệm tại một số cơ sở y tế.


	1. Bộ cơ sở dữ liệu tối thiểu 10.000 ảnh nội soi có tổn thương thực quản, dạ dày, tá tràng, đạt tiêu chuẩn:

- Độ phân giải tối thiểu là 720 x 1280;

- Gán nhãn vùng tổn thương;

- Đa dạng về kích thước, hình dạng và loại tổn thương.
2. Thuật toán xác định vị trí giải phẫu ảnh nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng với độ nhạy >=85%, độ đặc hiệu >=80%. 

3. Thuật toán phát hiện vị trí tổn thương thực quản, dạ dày, tá tràng đạt các tiêu chí:

- Có khả năng phát hiện, khoanh vùng tổn thương, đường kính vùng tổn thương <=1 cm;

- Độ nhạy đạt 90%, độ đặc hiệu đạt 85%;

4. Hệ thống tích hợp phần mềm hỗ trợ chẩn đoán tổn thương thực quản, dạ dày, tá tràng đạt:

- Tốc độ xử lý: 20 fps;

- Thực hiện một số chức năng tương tác với bác sỹ nội soi như: đánh dấu vị trí giải phẫu; xác định vị trí bắt đầu bám vùng tổn thương; chuyển đổi chế độ hiển thị ảnh từ bình thường (white light) sang chế độ ảnh tăng cường;

- Thực hiện các chức năng tổng hợp báo cáo kết quả nội soi;

- Độ phân giải ảnh hiển thị: tối thiểu là 720 x 1280.

5. Hệ thống tích hợp phần mềm hỗ trợ chẩn đoán tổn thương thực quản, dạ dày, tá tràng được triển khai và đánh giá hiệu quả tại ít nhất 03 cơ sở y tế với tối thiểu 100 ca bệnh lâm sàng.

6. Bộ tài liệu thiết kế và thu thập cơ sở dữ liệu ảnh nội soi có tổn thương thực quản, dạ dày, tá tràng.

7. Bộ tài liệu kỹ thuật phân tích thiết kế và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

8. Có 03 bài báo khoa học chuyên ngành trong đó có ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí ISI.

9. Có 01 đơn sáng chế được chấp nhận.

10. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn.



	2
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú dựa trên ảnh X-quang tuyến vú và ảnh giải phẫu bệnh.


	- Xây dựng được cơ sở dữ liệu ảnh X-quang tuyến vú của ung thư vú ở Việt Nam;
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu ảnh giải phẫu bệnh ung thư vú;
- Phát triển được hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú dựa trên ảnh X-quang và ảnh giải phẫu bệnh ung thư vú;
- Triển khai ứng dụng hệ thống thông minh chẩn đoán ung thư vú và đánh giá hiệu quả tại một số cơ sở y tế. 


	1. Bộ cơ sở dữ liệu của 15.000 ảnh X-quang tuyến vú, bao gồm 3 nhóm khác nhau (bình thường, u lành tính, ác tính), đạt tiêu chuẩn: 

- DICOM;

- Gán nhãn vùng tổn thương.

2. Bộ cơ sở dữ liệu của ít nhất 1.000 ảnh giải phẫu bệnh ung thư vú, đạt tiêu chuẩn:

- Ảnh scan tiêu bản nhuộm H&E (Hematoxylin Eosin);

- Độ phân giải: từ 0,220 micromet/pixel đến 0,243 micromet/pixel.

3. Hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú gồm:

-  Phần mềm phát hiện ung thư dựa trên ảnh X-quang tuyến vú với độ nhạy >=70%, độ đặc hiệu 70%;

- Phần mềm chẩn đoán xác định ung thư vú dựa trên ảnh giải phẫu bệnh học với độ nhạy và độ đặc hiệu >=90%.

4. Báo cáo hiệu quả thử nghiệm hệ thống trên trong phát hiện và chẩn đoán xác định đối với tối thiểu 70 bệnh nhân tại 3 cơ sở y tế. 

5. Bộ tài liệu thiết kế và thu nhập cơ sở dữ liệu ảnh X-quang tuyến vú và cơ sở dữ liệu ảnh giải phẫu bệnh ung thư vú.

6. Bộ tài liệu kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống và hướng dẫn sử dụng các  phần mềm.

7. Có 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành, trong đó có 01 bài thuộc hệ thống ISI/Scopus.

8. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ.
	Tuyển chọn



	3
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường.


	- Xây dựng được cơ sở dữ liệu ảnh đáy mắt của người mắc bệnh đái tháo đường;
- Phát triển được hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường;
- Triển khai ứng dụng hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường và đánh giá hiệu quả tại một số cơ sở y tế. 


	1.Bộ cơ sở dữ liệu tối thiểu 10.000 cặp ảnh đáy mắt của người mắc bệnh đái tháo đường, bao gồm các nhóm: nền; tiền tăng sinh; tăng sinh; phù hoàng điểm (có hay không); biến chứng. Chú ý các loại tổn thương như sau: vi phình mạch, xuất tiết cứng, xuất tiết bông, dầy võng mạc, xuất huyết võng mạc (3 loại), biến đổi mạch máu võng mạc bất thường (dị dạng mạch hình chuỗi hạt, mạch máu bất thường, quai mạch), tân mạch võng mạc (đĩa thị, võng mạc), tăng sinh xơ, bong võng mạc, xuất huyết dịch kính, phù hoàng điểm. Các ảnh đạt tiêu chuẩn: 

- Độ phân giải tối thiểu là 720 x 1280;

- Gán nhãn vùng tổn thương.

2. Hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường gồm:

- Phần mềm kết nối với máy ảnh để thu nhận và tiền xử lý hình ảnh đáy mắt;

- Phần mềm học máy các dữ liệu mẫu (ảnh đã được gán nhãn) với độ chính xác tối thiểu 95%;

- Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường theo các giai đoạn (nền: nhẹ, vừa, nặng; tiền tăng sinh; tăng sinh; phù hoàng điểm (có hay không); biến chứng) với độ nhạy >=90%, độ đặc thù 80%.

3. Báo cáo hiệu quả thử nghiệm hệ thống trên trong phát hiện sớm và chẩn đoán đối với tối thiểu 200 bệnh nhân tại 3 cơ sở y tế.

4. Bộ tài liệu thiết kế và thu nhập cơ sở dữ liệu ảnh đáy mắt ở người mắc bệnh đái tháo đường.
5. Bộ tài liệu kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống và hướng dẫn sử dụng các  phần mềm.

6. Có 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành, trong đó có 01 bài thuộc hệ thống ISI/Scopus.

7. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ.
	Tuyển chọn.



	4
	Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và tính điểm Gleason hỗ trợ chẩn đoán mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt.


	- Xây dựng được cơ sở dữ liệu ảnh siêu âm tuyến tiền liệt và xét nghiệm PSA kết hợp thăm trực tràng trong sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt;
-Xây dựng được cơ sở dữ liệu ảnh mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt;
- Phát triển được hệ thống phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tính điểm Gleason trong chẩn đoán mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt;
- Triển khai ứng dụng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo tính điểm Gleason và đánh giá hiệu quả tại một số cơ sở y tế.
	1. Bộ cơ sở dữ liệu của tối thiểu 2.000 ảnh siêu âm tuyến tiền liệt và cơ sở dữ liệu về PSA kết hợp thăm trực tràng các trường hợp nghi ngờ ung thư tuyến tiền liệt ở người đàn ông từ 60 tuổi trở lên.

2. Bộ cơ sở dữ liệu tối thiểu 20.000 ảnh mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt được gán nhãn của tối thiểu 500 bệnh nhân Việt Nam đảm bảo đa dạng theo phân bố mức độ của thang điểm Gleason và đặc điểm dịch tễ học của bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

3. Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tính điểm Gleason trong chẩn đoán mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt, bao gồm 03 modul: 
- Modul hỗ trợ gán nhãn ảnh siêu âm tuyến tiền liệt và ảnh mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt;

- Modul hỗ trợ sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt dựa trên ảnh siêu âm tuyến tiền liệt với độ chính xác >=60%;

- Module ứng dụng trí tuệ nhân tạo tính điểm Gleason với độ chính xác >=95%.

4. Báo cáo ứng dụng và đánh giá hiệu quả của phần mềm trong sàng lọc và tính điểm Gleason tại tối thiểu 5 cơ sở y tế với tối thiểu 100 bệnh nhân.

5. Bộ tài liệu thiết kế thu thập cơ sở dữ liệu ảnh siêu âm và ảnh mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt.

6. Bộ tài liệu kỹ thuật phân tích thiết kế và hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và tính điểm Gleason hỗ trợ chẩn đoán mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt.
7. Có 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành, trong đó có 01 bài thuộc hệ thống ISI/Scopus.

8. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ.
	Tuyển chọn.



	5
	Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán ung thư phổi qua phân tích ảnh CT lồng ngực, ảnh nội soi phế quản ống mềm và ảnh mô bệnh học.


	- Xây dựng được Cơ sở dữ liệu ảnh CT lồng ngực, ảnh nội soi phế quản ống mềm và ảnh mô bệnh học của ung thư phổi ở Việt Nam;
- Phát triển được phần các mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện và chẩn đoán ung thư phổi dựa trên ảnh CT lồng ngực, ảnh nội soi phế quản ống mềm và ảnh mô bệnh học;
- Triển khai ứng dụng phần mềm và đánh giá hiệu quả tại một số bệnh viện. 


	1. Bộ cơ sở dữ liệu ảnh với tối thiểu:

- 5.000 ảnh CT lồng ngực, chuẩn DICOM, có gán nhãn ung thư phổi.

- 10.000 ảnh nội soi phế quản ống mềm của ung thư phổi.  

- 10.000 ảnh mô bệnh học có gán nhãn ung thư phổi.

2. Phần mềm phát hiện ung thư phổi dựa trên hình ảnh CT lồng ngực với độ nhạy >=90%, độ đặc hiệu >= 85%.

3. Phần mềm phát hiện ung thư phổi dựa trên nội soi phế quản ống mềm với độ nhạy và độ đặc hiệu >= 85%.

4. Phần mềm chẩn đoán ung thư phổi với các loại chính (ung thư biểu mô vảy, ung thư biểu mô tế bào lớn, ung thư biểu mô tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tuyến và ung thư khác) dựa trên ảnh mô bệnh học với độ nhạy >=90%, độ đặc hiệu 95%.

5. Báo cáo hiệu quả thử nghiệm các phần mềm trên trong phát hiện và chẩn đoán đối với tối thiểu 150 bệnh nhân tại 3 cơ sở y tế (01 tuyến trung ương và 02 tuyến tỉnh).

6. Bộ tài liệu thiết kế thu thập cơ sở dữ liệu ảnh CT lồng ngực, ảnh nội soi phế quản ống mềm và ảnh mô bệnh học.

7. Bộ tài liệu kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống các phần mềm ở trên và hướng dẫn sử dụng.

8. Có 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành, trong đó có 01 bài thuộc hệ thống ISI/Scopus.

9. Có 01 sáng chế được chấp nhận đơn.

10. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ và 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	6
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giải trình tự toàn bộ vùng gen mã hóa (WES) và trí tuệ nhân tạo để dự báo nguy cơ ung thư vú.
	- Giải trình tự được toàn bộ vùng gen mã hóa của 200 bệnh nhân ung thư vú có tính chất gia đình tại Việt Nam;
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu về mối liên quan giữa các biến đổi gen với ung thư vú;
- Phát triển được thuật toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo nguy cơ ung thư vú dựa trên dữ liệu WES;
- Xây dựng phần mềm phân tích mối liên quan giữa các biến đổi gen và các yếu tố nguy cơ với ung thư vú;
- Ứng dụng thử nghiệm tại một số cơ sở y tế.
	1. Kết quả giải trình tự toàn bộ vùng gen mã hóa của 200 bệnh nhân ung thư vú có tính chất gia đình tại Việt Nam.

2. Cơ sở dữ liệu về mối liên quan giữa các biến đổi gen với ung thư vú của tối thiểu 7.000 dữ liệu vùng gen mã hóa từ các nguồn dữ liệu tin cậy khác nhau.

3. Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo nguy cơ ung thư vú dựa trên dữ liệu giải trình tự gen với độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác >=85%.

4. Phần mềm phân tích mối liên quan giữa các biến đổi gen và các yếu tố nguy cơ với ung thư vú dựa trên thuật toán dự báo nguy cơ ung thư vú sử dụng dữ liệu WES. 

5. Đánh giá hiệu quả tại ít nhất 02 cơ sở y tế với tối thiểu 30 trường hợp bệnh lâm sàng.

6. Bộ tài liệu thiết kế thu thập cơ sở dữ liệu giải trình tự toàn bộ vùng gen mã hóa của 200 bệnh nhân ung thư vú có tính chất gia đình tại Việt Nam.

7. Bộ tài liệu thiết kế thu thập cơ sở dữ liệu về mối liên quan giữa các biến đổi gen với ung thư vú.

8. Bộ tài liệu kỹ thuật phân tích thiết kế phần mềm và hướng dẫn sử dụng.

9. Có 02 bài báo khoa học chuyên ngành trong đó có ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí ISI.

10. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	7
	Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ của công nghiệp 4.0 phục vụ quản lý, khai thác tài nguyên, môi trường vùng bờ, thí điểm tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình.


	- Xây dựng được giải pháp chuyển đổi số để tích hợp các dữ liệu đa nguồn phục vụ quản lý, khai thác tài nguyên, môi trường vùng bờ;
- Xây dựng được hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 (BigData, AI….) quản lý khai thác tài nguyên, môi trường vùng bờ phục vụ phát triển kinh tế biển;
- Xây dựng dự thảo quy trình vận hành, quản lý, cập nhật, khai thác thông tin dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng bờ sử dụng giải pháp chuyển đổi số ứng dụng cho người dùng (cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân);
- Ứng dụng thí điểm tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cho một số ứng dụng bảo tồn sinh thái và nuôi trồng thủy hải sản.


	1. Cơ sở khoa học, thực tiễn làm luận chứng xây dựng giải pháp chuyển đổi số tích hợp các dữ liệu đa nguồn phục vụ quản lý, khai thác tài nguyên, môi trường vùng bờ.

2. Cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành về tài nguyên, môi trường vùng bờ cho 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, bao gồm:

- Nền thông tin địa lý quốc gia, tỷ lệ 1:10.000 đối với đất liền và 1:100.000 đối với biển và đảo.

- Dữ liệu các chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế vùng bờ (du lịch biển, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, bảo tồn sinh thái, khoáng sản …)

2. Hệ thống quản lý khai thác tài nguyên, môi trường vùng bờ phục vụ phát triển kinh tế biển, bao gồm:

- Phần mềm tích hợp, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu trên nền điện toán đám mây với hạ tầng đặt trong lãnh thổ Việt Nam;

- Phần mềm phân tích, dự báo, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho tối thiểu 02 bài toán liên quan đến quản lý kinh tế biển và mô phỏng;

- Phần mềm đầu cuối cho người dùng chạy đa nền tảng, bao gồm: WebGIS, di động với hệ điều hành Androil hoặc IOS;

- Phần mềm quản lý cập nhật dữ liệu, chia sẻ được từ trung ương đến địa phương thí điểm tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình;

- Các phần mềm phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng hệ thống tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cho một số ứng dụng bảo tồn sinh thái và nuôi trồng thủy sản.

4. Bộ tài liệu thiết kế hệ thống thông tin quản lý tài nguyên, môi trường vùng bờ phục vụ phát triển kinh tế biển.

5. Bộ tài liệu kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành về tài nguyên, môi trường vùng bờ của 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình.

6. Bộ tài liệu, quy trình hướng dẫn sử dụng hệ thống lý tài nguyên, môi trường vùng bờ đúng quy định bằng tiếng Việt.

7. Có 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành.

8. Hỗ trợ đào tạo 02 Thạc sĩ.
	Tuyển chọn
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	Xây dựng hệ thống giám sát và dự báo, cảnh báo chất lượng không khí trên cơ sở thu thập, tích hợp  dữ liệu đa nguồn, thí điểm cho một đô thị lớn.


	- Xây dựng được hệ thống giám sát và dự báo, cảnh báo chất lượng không khí theo thời gian thực ứng dụng công nghệ vạn vật kết nối, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, mô hình số trị.

- Ứng dụng thí điểm hệ thống tại 01 đô thị lớn.


	1. Báo cáo tổng quan về công nghệ và kết quả xây dựng các hệ thống giám sát, dự báo, cảnh báo chất lượng không khí theo thời gian thực ở trên thế giới và ở Việt Nam.

2. 01 mô hình Trạm quan trắc môi trường không khí theo thời gian thực được kết nối chuẩn IoT.

3. 01 hệ thống giám sát và dự báo, cảnh báo chất lượng không khí, bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu về chất lượng không khí (bao gồm: SO2, CO, NO2, NO, O3, PM10, PM2.5) và số liệu liên quan tại 1 đô thị lớn (có khả năng lưu trữ số liệu lịch sử theo quy định hiện hành).Thu thập đầy đủ số liệu hiện có.

- Modul thu thập và tích hợp dữ liệu đa nguồn để giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực.

- Modul giao diện cung cấp chỉ số chất lượng không khí trên Website và Ứng dụng di động (Android hoặc IOS) trên nền bản đồ chuẩn thông tin địa lí theo mẫu quy định.

- Modul dự báo chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình số trị với hạn dự báo từ 1 đến 3 ngày.

Yêu cầu của hệ thống phải đảm bảo:

- Dự báo được chỉ số chất lượng không khí Việt Nam theo quy định (tham khảo QĐ số1459-QĐTCMT về việc ban hành tính toán chỉ số chất lượng không khí Việt Nam).

4. Mô hình dự báo chất lượng không khí với hạn dự báo từ 1 đến 3 ngày. 

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm hệ thống tại 01 đô thị lớn và hướng dẫn sử dụng, chuyển giao.

6. Bộ tài liệu kỹ thuật thiêt kế cơ sở dữ liệu về chất lượng không khí.

7. Bộ tài liệu thiết kế kỹ thuật hệ thống giám sát, dự báo, cảnh báo chất lượng không khí và hướng dẫn sử dụng các phần mềm.

8. Có 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành.

9. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ.
	Tuyển chọn.
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	Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong nuôi cá tra công nghiệp.


	1. Mục tiêu tổng quát:

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nuôi cá tra công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh của ngành hàng cá tra. 

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được mô hình chuyển đổi số cho nuôi cá tra công nghiệp;

- Xây dựng được hệ thống nuôi cá tra thông minh ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 bao gồm: IoT, AI, Blockchain và điện toán đám mây;

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ cho phân tích, dự báo và điều hành sản xuất;

- Thử nghiệm tại ít nhất một trang trại nuôi cá tra công nghiệp.


	1. 01 Mô hình chuyển đổi số cho nuôi cá tra công nghiệp;

2. 01 Hệ thống nuôi cá tra công nghiệp và phần mềm quản lý thông minh ứng dụng công nghệ 4.0 bao gồm: 

- 01 Phân hệ giám sát môi trường;

- 01 Phân hệ cho cá ăn tự động;

- 01 Phân hệ hút chất thải;

- 01 Modul hỗ trợ quyết định trong quá trình nuôi (cho ăn, thời điểm thu hoạch,…).

- 01 Modul phân tích, dự báo dịch bệnh, 

- 01 Modul phần mềm hỗ trợ quản lý sản xuất và tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên nền điện toán đám mây;
- 01 Phân hệ truyền thông;

- 01 Modul phần mềm ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý truy xuất nguồn gốc cá tra;

- Ứng dụng giao diện Web và ứng dụng di động trên hệ điều hành Android hoặc iOS;

3. Cơ sở dữ liệu phục vụ cho phân tích, dự báo và điều hành sản xuất cá tra công nghiệp;

4. Bộ tài liệu về quy trình áp dụng mô hình chuyển đổi số vào hệ thống nuôi cá tra công nghiệp và phần mềm quản lý thông minh.

5. Bộ tài liệu kỹ thuật (khảo sát yêu cầu, phân tích thiết kế, hướng dẫn sử dụng, kiểm thử,…).

6. Bộ tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo và điều hành sản xuất cá tra công nghiệp.

7. Báo cáo kết quả thử nghiệm tại ít nhất một trang trại cá tra công nghiệp quy mô tối thiểu 10ha có đánh giá hiệu quả của cơ sở ứng dụng.

8. Có 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế và ít nhất 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

9. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ và 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn
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	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 vào quản lý sản xuất sản phẩm mật ong phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.


	- Ứng dụng được công nghệ của công nghiệp 4.0 (Blockchain, IoT, AI…) trong việc hỗ trợ quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm của sản phẩm mật ong;
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý sản xuất hỗ trợ nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm của sản phẩm mật ong;
- Triển khai thử nghiệm tại 01 trang trại nuôi ong.


	1. 01 Báo cáo thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mật ong của Việt Nam (bao gồm quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm).

2. 01 Quy trình, giải pháp ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để giải quyết các vấn đề gồm: truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm mật ong đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.  

3. 01 Hệ thống ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 (Blockchain, IoT, AI…) trong việc quản lý nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm của sản phẩm mật ong bao gồm:

- 01 Phân hệ truy xuất nguồn gốc;

- 01 Phân hệ giám sát quá trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm mật ong;

- 01 Phân hệ giám sát quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm mật ong;

- Ứng dụng giao diện Web và ứng dụng di động trên hệ điều hành Android hoặc iOS.
 4. Bộ tài liệu về áp dụng quy trình và áp dụng hệ thống ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 (Blockchain, IoT, AI…) trong việc quản lý nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm của sản phẩm mật ong.

5. Bộ cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá hỗ trợ quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm mật ong.

6. Bộ tài liệu kỹ thuật (khảo sát yêu cầu, phân tích thiết kế, hướng dẫn sử dụng, kiểm thử,…) của hệ thống.

7. 01 Báo cáo kết quả thử nghiệm tại ít nhất một trang trại nuôi ong có quy mô trên 200 đàn, có xác nhận hiệu quả áp dụng quy trình và hệ thống của cơ sở ứng dụng.

8. Có 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế và ít nhất 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

9.Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ và 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn
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	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ quản lý chuỗi sản xuất và tiêu thụ hạt tiêu Việt Nam.


	- Ứng dụng được công nghệ Blockchain phục vụ quản lý chuỗi sản xuất và tiêu thụ hạt tiêu Việt Nam đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

- Triển khai thử nghiệm tại các địa phương.


	1. Báo cáo thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hạt tiêu Việt Nam (bao gồm quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm).
2. Bộ quy trình sản xuất hạt tiêu Việt Nam đạt chuẩn yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

3. Quy trình ứng dụng công nghệ phân tích không phá hủy phục vụ kiểm tra chất lượng hạt tiêu. 

4. Bộ cơ sở dữ liệu hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm hạt tiêu Việt Nam.

5. Hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ Blockchain đáp ứng 500 giao dịch/giây (tps) và công nghệ phân tích không phá hủy phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc và kiểm tra chất lượng hạt tiêu Việt Nam, bao gồm:

- 01 Phân hệ truy xuất nguồn gốc;

- 01 Phân hệ giám sát quá trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm hạt tiêu;

- 01 Phân hệ giám sát quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm hạt tiêu;

- 01 Phân hệ phân tích các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm bằng phương pháp không phá hủy;

- Ứng dụng giao diện Web và ứng dụng di động trên hệ điều hành Android hoặc iOS.
6. Mô hình ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc và kiểm tra chất lượng hạt tiêu Việt Nam, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu.

7. Bộ tài liệu về quy trình áp dụng hệ thống hệ thông tin trong việc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm của sản phẩm hạt tiêu Việt Nam.

8. Bộ tài liệu kỹ thuật (khảo sát yêu cầu, phân tích thiết kế, hướng dẫn sử dụng, kiểm thử,…) của hệ thống.

9. Báo cáo kết quả thử nghiệm tại ít nhất tại ít nhất 2 địa phương với quy mô 5 ha, có xác nhận của cơ sở ứng dụng.

10. Có 01 sáng chế được chấp nhận đơn.

11. Có 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế và ít nhất 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

12.Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ và 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn
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	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0 để xác định các thông số về đất, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất phục vụ phát triển nông nghiệp.


	- Xây dựng được cơ sở khoa học và quy trình công nghệ xác định các thông số về đất bằng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0,  hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất phục vụ phát triển nông nghiệp;
- Ứng dụng thử nghiệm tại một vùng cụ thể.


	1. Cơ sở khoa học lựa chọn các phương pháp địa vật lý phù hợp trong xác định các thông số tài nguyên đất nông nghiệp tại Việt Nam.

2. Bộ dữ liệu mẫu các thông số địa vật lý thực địa phục vụ cho việc giải đoán các thông số của lớp đất bao gồm: độ dày tầng đất trồng, độ xốp, độ ẩm, tỷ lệ cấp hạt, độ mặn, …cho tối thiểu 3 vùng sản xuất nông nghiệp điển hình.

 3. Quy trình công nghệ xác định các thông số của lớp đất bằng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất, phục vụ phát triển nông nghiệp.

4. Hệ thống phần mềm tích hợp chuyển đổi dữ liệu địa vật lý sang dữ liệu thông số của lớp đất (bao gồm: dộ dày, độ ẩm, độ xốp, độ mặn, và một số thành phần khác của đất), bao gồm:

- 01 Module phần mềm hỗ trợ nhập dữ liệu địa vật lý;
- 01 Modul phần mềm hỗ trợ tiền xử lý dữ liệu địa vật lý;

- 01 Modul phần mềm hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu địa vật lý sang dữ liệu thông số của lớp đất;

- 01 Modul phần mềm hỗ trợ khai thác, tìm kiếm thông tin các thông số của lớp đất;

- Các Modul phần mềm hỗ trợ quản lý khác (người sử dụng, đảm bảo an ninh an toàn thông tin, lưu trữ…);

- Ứng dụng giao diện Web và ứng dụng di động trên hệ điều hành Android hoặc iOS.
5.  Bộ dữ liệu thông số về đất gồm các thông số: độ dày, độ ẩm, độ xốp, độ mặn, và một số thành phần khác của đất có được từ phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0 tại tối thiểu 3 huyện đồng bằng, vùng núi và ven biển.

6. Bộ tài liệu về quy trình công nghệ xác định các thông số về đất bằng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghệ 4.0, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất phục vụ phát triển nông nghiệp.
7. Bộ tài liệu kỹ thuật (khảo sát yêu cầu, phân tích thiết kế, hướng dẫn sử dụng, kiểm thử,…) của hệ thống phần mềm tích hợp chuyển đổi dữ liệu địa vật lý sang dữ liệu thông số của lớp đất.

8. Bộ tài liệu kỹ thuật thiết kế qua trình thu thập dữ liệu mẫu các thông số địa vật lý thực địa phục vụ cho việc giải đoán các thông số của lớp đất.
9. Báo cáo và đánh giá độ tin cậy kết quả thử nghiệm tại 3 huyện nói trên.

10. Có 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI và 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

11. Tham gia đào tạo 02 Thạc sỹ.
	Tuyển chọn


KT. VỤ TRƯỞNG
     PHÓ VỤ TRƯỞNG

     Trần Anh Tú
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